
DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC 

Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 

Vị trí 

nghiệp 

vụ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Năng 

lực 

ngoại 

ngữ 

Kinh nghiệm 

làm việc 

Mã số 

BHXH 

Ngày bắt 

đầu 

tham gia 

BHXH 

tại 

doanh 

nghiệp 

Thông tin về hợp đồng 

lao động ký với doanh 

nghiệp 

Ngày ký 

hợp đồng 

lao động 

Thời 

gian 

làm 

việc 

Thời 

hạn 

hợp 

đồng 

1  
Phùng Thị 

Lan Anh  
19/09/1983 Nữ 

  

036183012065 

 

Tổng 

Giám 

đốc, ký 

kết và 

thực hiện 

HĐ 

ngoại  

Cử nhân 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh – 

Cử nhân 

Trên 10 năm  0113037124   T1/2015 03/05/2013 

Toàn 

thời 

gian  

Không 

xác 

định 

thời 

hạn  

2 
Đặng Diệp 

Anh 
08/07/1977 Nữ 011874708 

Nghiệp 

vụ ký kết 

và thực 

hiện HĐ 

ngoại 

Cử nhân 

kinh tế, 

Cử nhân 

ngoại 

ngữ 

Tiếng 

Nga 
Trên 4 năm 0109007769 T1/2020 01/04/2019 

Toàn 

thời 

gian  

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

3 
Trần Thị 

Hồng Hà 
07/01/1987 Nữ 035187004799 

Khai 

thác thị 

trường 

ngoài 

nước 

Thạc sỹ 

tiếng 

Trung 

Tiếng 

Trung 
Trên 5 năm 0115024831 T1/2015 20/07/2014 

Toàn 

thời 

gian  

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

4 
Phùng Thị 

Thu Huyền 
16/10/1980 Nữ 013287573 

Khai 

thác  thị 

trường 

ngoài 

nước 

Cử nhân 

Tiếng 

Nhật, 

Kinh tế 

Tiếng 

Nhật, 

Tiếng 

Anh 

Trên 5 năm   01/05/2017 

Toàn 

thời 

gian  

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 



đối 

ngoại 

5 
Lê Thị 

Nhung 
10/10/1985 Nữ 013344833 

Tư vấn, 

tuyển 

chọn lao 

động 

Cử nhân 

kế toán 

Tiếng 

Anh 
Trên 6 năm 0111102930 T10/2017 01/06/2017 

Toàn 

thời 

gian  

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

6 
Nguyễn Thị 

Tâm 
04/11/1994 Nữ 001194003600 

Nghiệp 

vụ bồi 

dưỡng 

kiến thức 

cần thiết 

cho NLĐ 

trước khi 

xuất 

cảnh 

Cử nhân 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 
Trên 3 năm 0122795358 T9/2020 16/06/2020 

Toàn 

thời 

gian  

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

7 
Vương Thị 

Ngọc Lan 
12/09/1988 Nữ 001188021486 

Thực 

hiện chế 

độ chính 

sách 

NLĐ, 

quản lý 

lao động 

làm việc 

ở nước 

ngoài 

Cao 

đẳng kế 

toán 

 Trên 1 năm  0114036187 T4/2022 28/03/2022 

Toàn 

thời 

gian  

Hợp 

đồng 

xác 

định 

thời 

hạn  

8 
Lê Dũng 

Tiến 
19/06/1969 Nam 011700370 

Hỗ trợ 

lao động 

về nước, 

hỗ trợ 

giới 

thiệu 

việc làm. 

Cử nhân 

Luật 
 Trên 2 năm 0130545555 T6/2021 07/06/2021 

Toàn 

thời 

gian  

Hợp 

đồng 

xác 

định 

thời 

hạn  



9 
Nguyễn Thị 

Tuyền 
27/02/1994 Nữ 033194008762 

Thanh lý 

hợp đồng 

với 

người 

lao động. 

Đại học 

Luật 
 < 1 năm 3320204334 T8/2023 22/05/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

10 
Vũ Thị Hà 

Minh 
06/09/1992 Nữ 135589707 

Quản lý 

lao động 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

 <1 năm 3015025750 T7/2023 04/05/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

11 
Trần Thị 

Phương Thảo 
04/09/1984 Nữ 042184000140 

Khai 

thác thị 

trường 

nội 

Đại học  <1 năm 0113118311 T5/2023 06/05/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

12 
Vũ Thanh 

Loan 
23/06/1994 Nữ 037194008369 

Khai 

thác thị 

trường 

nội 

Đại học - 

Quản trị 

kinh 

doanh 

 <1 năm 3720138327 T5/2023 14/05/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

13 
Nguyễn Văn 

Hiếu 
05/11/1987 Nam 019087013649 

Cán bộ 

đào tạo 

và quản 

lý học 

viên 

Trung 

cấp nghề 

- Điện 

Công 

nghiệp 

Tiếng 

Anh 
Trên 1 năm 0114036187 T3/2022 12/02/2022 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

14 
Hà Ngọc 

Thành 
13/06/1985 Nam 131187499 

Đào tạo 

và quản 

lý học 

viên 

Trung 

cấp Hàn 

Tiếng 

Anh 
Trên 1 năm 0116382235 T3/2022 14/02/2022 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 



15 
Phạm Văn 

Hưng 
18/12/1994 Nam 008094009377 

Đào tạo 

và quản 

lý học 

viên 

Cao 

đẳng 

nghề hàn 

 Trên 1 năm 6622396983 T3/2022 10/02/2022 

Toàn 

thời 

gian 

Xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

    

  

 


